
 

 

ĐÍNH KÈM THÔNG BÁO MỜI THẦU 

STT Mô tả Đvt  Số lượng  Ghi chú 

1 Ống kẽm 76 x 1ly8 Cây 7.00  

2 Co hàn kẽm SCH20 DN65 Cái 18.00  

3 Hộp 50 x 100 x 1ly8 kẽm Cây 53.00  

4 Hộp 50 x 25 x 1ly4 kẽm Cây 114.00  

5 Vuông 50 x 1ly7 kẽm Cây 41.00  

6 Vuông 75 x 2ly kẽm Cây 10.00  

7 Bulong nở 3 cánh M16x100 hàng xi trắng Bộ 62.00  

8 Tôn 8ly x 1m x 1m5 Kg 94.20  

9 Tôn 6ly x 4m x 1m5 Kg 282.60  

10 Ống kẽm 114 x 4ly5 Cây 7.00  

11 Ống kẽm 90 x 4ly Cây 6.00  

12 Ống kẽm 141 x 6ly55 Cây 4.00  

13 Xà gồ C100 x 45 x 2ly kẽm Cây 34.00  

14 Dây CXV4x25mm2 (0.6/1kV) - Cadivi Mét 320.00  

15 Ống nhựa gân xoắn chịu áp lực HDPE Ospen Φ50/40 Mét 320.00  

16 B027C vòi lavabo lạnh Bộ 2.00  

17 BS307 cw vòi xịt (ABS+SUS304) Bộ 5.00  

18 BF410 van xả nhấn bệ tiểu Bộ 5.00  

19 M220-PW nắp bàn cầu Cái 1.00  

20 T1220-1 PW nắp thùng nước Cái 1.00  

21 Đèn Led Bulb 40W MPE LBD-40 Cái 5.00  

22 Quạt hút gắn tường Cái 1.00  

23 Dây xả Inoc 40cm Cái 5.00  

24 FP813-Phụ kiện thùng nước Cái 5.00  

25 WF 331 phi 27 van phao hồ Bộ 1.00  

26 Bản lề JC2B-4*2 Bộ 4.00  

27 Khóa loa tròn NA30030-60 Bộ 13.00  

28 Khóa cửa TE00S00 Bộ 2.00  

29 Cửa nhựa ABS Hàn Quốc 101 Cái 2.00  

30 Khóa tay nắm phân thể SS 5838 xoay Cái 02  

31 Đinh vít tôn gỗ 12#X1" Kg 50.00  

32 Đá mài bavia CN 100.6.16 Viên 64.00  



 

 

 


